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Theo phả hệ họ Nguyễn cho biết, Nguyễn Hữu Dật là cháu 18 đời của Định Quốc công Nguyễn Bặc thời nhà Đinh, là cháu 8 đời của đại công thần Nguyễn Trãi nhà hậu Lê. Cũng theo phả hệ này thì chi của Nguyễn Hữu Dật là chi cùng với chúa Nguyễn. Nguyễn Hữu Dật sinh năm 1603 tại Thăng Long, cha ông là tham tướng Nguyễn Triều Văn, tước Triều Văn hầu, theo Nguyễn Hoàng vào đất Thuận Hóa từ năm 1609 và chính thức định cư tại huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình.

Nguyễn Hữu Dật là một danh tướng có tài ở vào thời kỳ các chúa Nguyễn mà nổi bật nhất là trong các cuộc chiến tranh nhà Nguyễn chống lại quân Trịnh trong gần nửa thế kỷ của thế kỷ XVII. Nguyễn Hữu Dật vốn được sinh ra trong một dòng tộc nổi tiếng có truyền thống trong lịch sử dân tộc - họ Nguyễn. Từ thuở thiếu thời ông đã tỏ ra là người thông minh xuất chúng, có tài cả văn lẫn võ, ăn nói lưu loát có sức thuyết phục. Ông đỗ khóa thi Hoa Văn do chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên tổ chức vào năm 1619, khi đó ông mới 16 tuổi, được chúa Sãi bổ làm văn chức, sau đó được thăng làm Tham cơ vụ tham mưu và được chúa cho tham dự vào các trận đánh lớn với quân Trịnh và lập được nhiều chiến công lớn được giữ các chức vụ trọng yếu như Giám chiến, Đốc chiến, Chưởng dinh Tiết chế, tước Chiêu Vũ hầu.    

Có thể nói, cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Hữu Dật được gắn liền với những chiến tích mà ông đã có công lao rất lớn trong việc tham gia cầm quân trực tiếp cùng với một số tướng lĩnh khác của quân đội nhà Nguyễn đã đẩy lùi nhiều cuộc chiến tranh xâm lấn khốc liệt mà phần lớn là do chúa Trịnh chủ động tổ chức để trừng phạt, nhằm thôn tính phần lãnh thổ phía Nam sông Linh Giang và triệt tiêu thế lực nhà Nguyễn. Nhưng cuối cùng ý đồ họ Trịnh đã bị thất bại, trong thắng lợi chung của quân Nguyễn ta thấy có vai trò lớn lao của danh tướng Nguyễn Hữu Dật.

Chúng ta hãy điểm qua một số sự kiện, tư liệu được các sử gia trước đây và các nhà nghiên cứu về sau này đề cập liên quan đến nhân vật lịch sử Nguyễn Hữu Dật để được hiểu thêm về ông với hình ảnh là một vị tướng cầm quân thao lược, xông pha nơi chiến trường và lập được nhiều chiến công xuất sắc.

Năm Đinh Mão (1627), Sãi Vương Nguyễn Phúc Nguyên sai Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Phúc Vệ đem quân trấn giữ phía Nam sông Linh Giang để chống lại quân Trịnh Tráng. Ông dùng kế phao tin thất thiệt rằng ở ngoài Bắc, Trịnh Giang và Trịnh Nhạc đang chuẩn bị dấy loạn, khiến Trịnh Tráng lo sợ mà phải rút quân về. Năm Tân Mùi (1631), Nguyễn Hữu Dật theo Đào Duy Từ ra Quảng Bình đắp lũy Nhật Lệ (dân gian gọi là lũy Thầy), đây là một chiến lũy rất quan trọng đã giúp quân Nguyễn tuy có lực lượng quân đội ít hơn, trang bị vũ khí kém hơn đã đánh bại nhiều cuộc tấn công vũ bão của quân Trịnh. Năm Quý Dậu (1633), Trịnh Tráng lại kéo đại quân vào đóng ở cửa biển Nhật lệ, Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Văn Thắng đem quân ra chống trả. Trịnh Tráng thua phải rút quân về. Năm Ất Hợi (1635), Đào Duy Từ mất, Nguyễn Hữu Dật cho tiếp tục trùng tu lại lũy Nhật Lệ và lũy Trường Dục, ông tiếp tục cho xây dựng thêm lũy Trường Sa (tức lũy Động Cát) để tăng cường cũng cố thêm các tuyến phòng thủ. Trận đánh nổi tiếng nhất của Nguyễn Hữu Dật là vào năm 1648 khi cả hai cha con ông đều cùng ra trận. Nguyễn Triều Văn lĩnh quân thủy, Nguyễn Hữu Dật lĩnh quân bộ, hai ông cầm quân đã đánh thắng quân Trịnh một trận lớn. Sau trận thắng này Nguyễn Hữu Dật được chúa Nguyễn thăng chức Cai cơ, cho làm Ký lục dinh Bố Chính.

Năm Ất Mùi (1655), ông cùng Nguyễn Hữu Tiến vâng lệnh Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần đem quân vượt sông Linh Giang để  mở cuộc Bắc tiến. Quân Nguyễn thắng trận ở Hà Trung, tiếp tục tấn công vào cửa Kỳ La, đuổi được chiến thuyền quân Trịnh ở cửa Châu Nhai, rồi tiến đến chiếm đồn Lạc Xuyên, thu phục được bảy huyện ở phía Nam sông Lam Giang (sông Cả) bao gồm vùng đất các huyện Kỳ Hoa, Thạch Hà, Thiên Lộc, Nghi Xuân, La Sơn, Hương Sơn, Thanh Chương.

Năm Bính Thân (1656), Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Hữu Tiến lại đem quân đến núi Hồng Lĩnh, cản phá thủy quân Trịnh, rồi tiến đánh hai làng Minh Lương và Bình Lang. Quân đội hai bên gặp nhau, quân Nguyễn đụng độ với quân Trịnh do Đào Quang Nhiêu chỉ huy, quân Trịnh thua to, Trịnh Tráng sai con út là Ninh Quận công Trịnh Toàn vào làm thống lĩnh đất Nghệ An. Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Hữu Tiến lại đem hai đạo quân bộ và thủy tấn công quân Trịnh chiếm được hơn 30 chiến thuyền. Tướng Trịnh là Đào Quang Nhiêu bị bao vây ở Hương Bộc, Trịnh Toàn đem quân đến cứu viện bị chặn đánh ở Tam Lộc phải chạy về Tràng An. Năm Tân Sửu (1661), Trịnh Tạc đem vua Lê và cử đại quân tiến về phương Nam đánh chúa Nguyễn. Nguyễn Hữu Dật được cử làm Trấn thủ Nam Bố Chính, cho đóng quân tại làng Phúc Lộc, ông chia quân đắp lũy, giữ vững các nơi trọng yếu. Quân Trịnh tấn công đánh mãi không thắng nổi đến năm Nhâm Dần (1662), thì phải rút quân về. Ông đem quân truy kích đến sông Linh Giang. Năm Nhâm Tý (1672), Trịnh Tạc lại mang quân vào Nam đánh quân Nguyễn. Nguyễn Hữu Dật chỉ huy quân dân kiên quyết chống giữ, quân Trịnh thất bại lại phải rút quân về Bắc Bố Chính và sau đó thì rút hết quân ra Bắc.

Trải qua các đời chúa Sãi (1563-1635), chúa Thượng (1635-1648), chúa Hiền (1648-1687), Nguyễn Hữu Dật là một trong ba nhân vật trụ cột, chính yếu (với Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Tiến) đã giúp chúa Nguyễn gìn giữ và phát triển chính quyền ở Đàng Trong, mở mang lãnh thổ về phía Nam đất nước ngày càng ổn định và phồn thịnh. 

Trong cuộc chến tranh Trịnh - Nguyễn kéo dài gần nửa thế kỷ (1627-1672), Nguyễn Hữu Dật nổi bật với vai trò của một vị tướng tiên phong đi đầu trong các trận đánh lớn có tính quyết định trên chiến trường, trong điều kiện tương quan lực lượng quân đội giữa họ Trịnh và họ Nguyễn rất chênh lệch. Các số liệu về quân số đôi bên được sử sách ghi lại thiếu thống nhất và rất khác nhau, nhưng hầu hết đều có nhận xét chung là quân đội Nguyễn có ít hơn Trịnh nhiều lần. Sau đây là một vài số liệu xin được viện dẫn để chứng minh cho điều này: Theo nhà sử học Phan Khoang trong sách "Việt sử xứ Đàng Trong" cho biết: chúa Nguyễn có chừng 22.740 quân chính quy. Chúa Trịnh có khoảng chừng 50.000 quân đóng ở Thăng Long, khi có chiến tranh sẽ huy động thêm dân binh, hương binh tại các địa phương. Nếu tính về diện tích lãnh thổ thì đất Đàng Ngoài lớn gấp 2 đến 3 lần xứ Đàng Trong. Về dân số vào thời kỳ từ năm 1600 đến 1650, dân số do chúa Trịnh cai trị có khoảng dưới 5 triệu người, trong khi dân số chúa Nguyễn ở Đàng Trong chỉ có khoảng 500 nghìn đến 1 triệu người. Qua đó, ta cũng thấy được phần nào tương quan lực lượng giữa quân Trịnh và quân Nguyễn. Đây cũng là điều bất lợi cho chúa Nguyễn, vì vậy các chúa Nguyễn và nhân dân xứ Đàng Trong đã phải hết sức vất vả trong việc huy động sức người, sức của để phục vụ cho công cuộc chống Trịnh. Thường thì quân số của cả hai bên không được thống kê đầy đủ, thường xuyên được phóng đại lên để nghi binh, lừa đối phương, như trong các cuộc chiến vào năm 1672 quân Trịnh chỉ có 10 vạn phóng đại lên 18 vạn, trong khi quân Nguyễn không rõ bao nhiêu nhưng được phóng đại lên 26 vạn. Về thủy binh, quân Trịnh có ưu thế hơn quân Nguyễn với chừng 600 chiến thuyền to, trên mỗi thuyền được trang bị 3 khẩu đại bác, có 25 người chèo và binh sỹ, trong khi chúa Nguyễn chỉ có 200 chiến thuyền. Một giáo sỹ phương Tây tên là Benigne Vachét cho biết chúa Nguyễn có 40.000 lính, trong đó 15.000 phòng thủ phía Bắc, 9.000 để giữ phủ chúa, 6.000 dùng để bảo vệ hoàng thân và các đại thần cùng với 1.000 binh trấn giữ các khu vực tỉnh lỵ. Quân Nguyễn có khoảng 200 chiến thuyền. Vị giáo sỹ này còn cho biết bộ binh chúa Trịnh đông gấp 3, 4 lần quân Nguyễn. Tác giả Nguyễn Quang Ngọc trong sách Tiến trình lịch sử Việt Nam cho biết thêm: Chúa Trịnh có thể huy động ngay lập tức 200.000 quân, 600 thuyền chiến, 500 thuyền vận tải và 500 voi chiến. Còn chúa Nguyễn chỉ có thể huy động tối đa 40.000 quân và 200 chiến thuyền nhưng bù lại có một hệ thống chiến lũy hết sức dày đặc và đường tiếp vận lương thực của chúa Trịnh lại rất khó khăn. Lúc bấy giờ, có thể nói việc binh bị là công việc quan trọng nhất được các chúa Nguyễn ở Đàng Trong quan tâm. Vào thời Nguyễn Hữu Dật, quân đội Nguyễn gồm có 5 cơ: Trung cơ, Tả cơ, Hữu cơ, Hậu cơ và Tiền cơ. Ở dinh có số quân ngang với cơ, do một trưởng dinh điều khiển, dưới quyền trưởng dinh có các trưởng cơ, quân số thường hay biến động khi tăng khi giảm.

Trong các cuộc chiến tranh chống quân Trịnh xâm lấn Đàng Trong, Nguyễn Hữu Dật nổi lên là một vị tướng cầm quân có tài thao lược, ông hiểu rõ binh pháp, linh hoạt đối phó với mọi thủ đoạn tác chiến của đối phương, vì vậy phần lớn quân Nguyễn dưới sự chỉ huy của ông luôn giành được thế chủ động, buộc đối phương bị động đối phó và thua cuộc. Từ chổ quân Trịnh muốn đánh nhanh thắng nhanh đã phải quay sang đánh lâu dài với quân Nguyễn và cuối cùng bị thất bại. Vấn đề vận chuyển, cung cấp lương thảo, vũ khí đạn dược... cho chiến tranh là vấn đề hệ trọng liên quan đến thành bại cho một cuộc chiến đã được Nguyễn Hữu Dật quan tâm đúng mức. 

Khi nói về sách binh pháp "Hổ trướng khu cơ", các nhà nghiên cứu Bá Sỹ Tâm và Đinh Thảo còn cung cấp cho chúng ta biết Nguyễn Hữu Dật là người đã kế tiếp Đào Duy Từ trong việc bổ sung, biên soạn sách này thêm phần đầy đủ. Trong suốt 8 năm phò giúp chúa Nguyễn, Đào Duy Từ rất gắn bó với Nguyễn Hữu Dật trong nhiều chủ trương chiến lược lớn. Chúa Nguyễn đã từng tự hào "hai người này là văn võ song toàn". Kiêm Trai Ngô Tử Thông, một trí thức dưới thời nhà Lê cũng thừa nhận "Duy Từ giúp đại vương làm nên bá nghiệp ở cõi Nam, được phong khai quốc công thần Lộc Khê hầu mới làm sách này để dạy Chiêu Vũ, Chiêu Vũ sau này cũng thành công thần”.  

Vai trò của Nguyễn Hữu Dật trong việc xây dựng hệ thống các công trình phòng ngự được thể hiện ngay từ năm 1630, khi chúa Nguyễn có chủ tương cho xây dựng các chiến lũy theo kiểu "Đồ thức" có tác dụng ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ lẫn nhau trong tác chiến phòng ngự. Công đầu của việc đắp lũy trước hết phải kể đến là Đào Duy Từ, về việc này sử cũ có chép: Năm Tân Mùi niên hiệu Đức Long thứ ba (1631), Lộc Khê hầu dâng kế sách "... nay thần đã có đầy đủ kế sách hay, coi trăm vạn hùng binh của quân Bắc như đàn ong, bầy kiến, chẳng có gì đáng sợ". Sau đó Nguyễn Hữu Dật cùng Đào Duy Từ đến dinh phủ Quảng Bình ra lệnh cho quân dân đắp lũy ở cửa biển Nhật Lệ. Lũy dựa vào hình sông, thế núi, khe suối, cồn bãi, sau hơn một tháng thì đắp xong lũy, lũy rất chắc chắn tạo thế ngăn cách với đất Bắc. Đó là lũy Trường Dục, chiến lũy đầu tiên của quân Nam triều. Về chiến lũy này, sử cũ cho biết: Lũy dài 9km, chạy dài từ núi Thần Đinh, theo hữu ngạn sông Rào Đá đến hợp lưu với sông Nhật Lệ, đi qua các làng Xuân Dục, Cổ Hiền, Trường Dục, Quảng Xá, Bình Thôn đến hết động cát Hạc Hải. Lũy đắp bằng cát cao 3m, rộng 6m.   

Năm Tân Mùi (1631), chúa Nguyễn lại ra lệnh cho Nguyễn Hữu Dật và Đào Duy Từ ra Quảng Bình xem xét hình thế sông núi vùng Động Hải, theo Đào Duy Từ thì lũy này hiểm yếu gấp 10 lần lũy Trường Dục. Sách Đại Nam thực lục tiền biên cho biết về lũy Động Hải như sau: Lũy cao 1 trượng, 5 thước, ngoài đóng cọc lim, trong đắp đất, chia làm 5 bậc, voi ngựa đi được, dựa núi men khe, dài hơn 3000 trượng, mỗi trượng đặt một khẩu súng quá sơn, cách 3 hoặc 5 trượng lập một pháo đài, đặt một khẩu súng thần công. Lũy này do Nguyễn Hữu Dật và Đào Duy Từ trực tiếp trông coi việc đắp lũy. Sau 2 lũy lớn nói trên, vào các năm 1633, năm 1661, chúa Nguyễn còn sai Nguyễn Hữu Dật đắp thêm lũy Trường Sa chạy theo bờ biển thuộc hữu ngạn sông Nhật Lệ và lũy An Náu chạy dài từ núi Lèo Heo xuống tới cửa biển An Náu nhằm hỗ trợ và bảo vệ cho hệ thống lũy chính tạo nên thế trận liên hoàn tăng thêm sức mạnh cho quân Nguyễn. Với tầm nhìn chiến lược, các chúa Nguyễn và các tướng lĩnh dưới quyền, trong đó có Nguyễn Hữu Dật đã sớm nhận thức được vị trí quan trọng của vùng đất Nam Bố Chính, là nơi có địa bàn hẹp theo chiều Đông Tây, địa hình bị chia cắt liên tục, nơi có nhiều rừng núi, sông ngòi, đồng lầy, cồn cát, cửa biển... rất thuận lợi cho việc bố trí lực lượng phòng thủ. Hệ thống các chiến lũy đã thể hiện được ý đồ chiến lược quân sự của các chúa Nguyễn và các nhà cầm quân lớn như Nguyễn Hữu Dật và Đào Duy Từ. Với vị trí chiến lược quan trọng này, thì đây là nơi có 4 kiểu đất xấu đối với quân Trịnh (Đất thiên kháo, đất tử phách, đất song thiên kháo, đất tử ngục) và 6 kiểu đất tốt cho quân Nguyễn (đất thông địa, đất quai địa, đất chi địa, đất ải địa, đất hiểm địa, đất viễn địa). Trải qua 7 cuộc chiến tranh từ năm 1627-1672, quân Trịnh đã tổ chức nhiều chiến dịch đánh lớn vào hệ thống các chiến lũy quân Nguyễn nhưng cuối cùng đều phải dừng bước trước các chiến lũy kiên cố và hiểm trở này. Nguyễn Hữu Dật trở thành vị tướng trực tiếp cầm quân đánh nhau với quân Trịnh ngay trên chiến lũy mà bản thân ông đã hiến kế và trông coi việc xây dựng. Với một hệ thống phòng ngự gồm nhiều tuyến từ ngoài vào trong, từ Đông sang Tây liên hoàn nối tiếp nhau đã tạo nên một thứ "trận đồ bát quái" chờ đợi nhằm tiêu diệt kẻ thù khi tấn công vào đây. Nhờ có hệ thống các chiến lũy, quân Nguyễn đã ngăn chặn và đẩy lùi các đợt tấn công của quân Trịnh hòng thôn tính phần lãnh thổ phía nam Hoành Sơn, thực sự lũy Thầy đã trở thành lá chắn, là bức bình phong bảo vệ cơ quan đầu não của chúa Nguyễn và phần lãnh thổ xứ Đàng Trong trong nhiều thập niên của thế kỷ XVII. Trong sự nghiệp bảo vệ giang sơn, xã tắc lớn lao đó ta thấy nổi lên vai trò của của vị tướng tài, thao lược Nguyễn Hữu Dật. Ngoài việc có tài dùng binh nơi chiến trường, Nguyễn Hữu Dật còn thể hiện được trong vai trò là vị quân sư phò giúp các chúa Nguyễn trên nhiều lĩnh vực quan trọng thời bấy giờ. Trong kế sách binh pháp, Nguyễn Hữu Dật dùng kế "Dĩ dật đãi lao" (lấy quân nhàn nhã đối chọi với quân mệt mỏi), dùng chiến thuật "lấy ít địch nhiều", "lấy yếu thắng mạnh"... Có thể nói đây là phương châm chiến lược, chiến thuật được Nguyễn Hữu Dật vận dụng, sáng tạo và thu kết quả khả quan trong toàn bộ thời gian xảy ra chiến tranh Trịnh - Nguyễn. Ông luôn nhận thức được rằng quân Nguyễn không đông như quân Trịnh, phương tiện, vũ khí huy động cho chiến tranh là có hạn (chiến thuyền, thuyền bè, voi ngựa, vũ khí... không nhiều bằng quân Trịnh). Nhưng quân Nguyễn có lợi thế là đứng chân ngay tại nơi xảy ra chiến trận, các chúa Nguyễn biết chiêu hiền đãi sỹ, sử dụng người tài, thương yêu dân chúng lầm than đói khổ vì chiến tranh, đất nước hòa thuận, yên ổn, trên dưới đồng lòng góp sức bảo vệ, dựng xây đất nước. Ông có công lớn trong việc tổ chức xây dựng lực lượng quân đội chúa Nguyễn thành một đội quân có tổ chức, kỷ luật, được luyện tập, trang bị khá tốt, có khả năng tác chiến hiệu quả mặc dù trong khi quân số không nhiều và mạnh bằng đối phương. Để làm chỗ dựa vững chắc lâu dài, nhằm thực hiện ý đồ khôi phục lại giang sơn phía Bắc và từng bước làm suy yếu kẻ thù, Nguyễn Hữu Dật hiến kế sách "cắm biển chiêu an" các tướng sỹ Nghệ An về hàng quân Nguyễn khi quân Nguyễn tiến đánh ra Bắc Bố Chính, ông cũng đã sai người đi dò la tin tức, tìm cách thu phục dân chúng tại 4 trấn phía bắc, ngấm ngầm hỗ trợ tiền bạc để họ luyện tập binh mã, tích trữ lương thảo, chờ ngày phối hợp hành động diệt Trịnh. Tự tay ông viết thư mật gửi ra Bắc cho Ký Lục Hồ là người có uy tín trong giới chức Bắc Hà vốn chán ghét chúa Trịnh lộng hành, thối nát, nhằm kêu gọi các nhà nho, tướng sỹ, dân chúng Bắc Hà về với chúa Nguyễn. Kết quả đã có nhiều người phía quân Trịnh đã về hàng và tham gia vào lực lượng chúa Nguyễn chống lại quân Trịnh.

Năm Mậu Tuất (1658), khi đang đóng quân trên đất Nghệ An, chúa Hiền Vương sai các quan đến các huyện trong xứ lập tuyển trường để chọn các hạng dân đinh khỏe mạnh sung làm lính, chiếu theo sổ sách mà thu thóc thuế để nuôi quân. Dân chúng Nghệ An thấy thế rất bất bình, xôn xao bàn tán, hoài nghi chúa Nguyễn. Nguyễn Hữu Dật nghe chuyện, vội sai người tâm phúc đi các làng, ấp dụ bảo dân chúng rằng "Nay việc quân chưa xong tạm lấy để giúp quân nhu, chứ không có tăng thuế", khi nghe ra dân chúng Nghệ An mới tạm yên lòng. Có thể nói đây là việc làm khôn ngoan và hết sức cần thiết để giúp chúa Nguyễn thu phục lòng tin người dân xứ Nghệ nói riêng và Bắc Hà nói chung trên con đường khôi phục giang sơn về phía Bắc.

Với tài trí của mình, Nguyễn Hữu Dật đã có những đóng góp không nhỏ cho các chúa Nguyễn và quân đội trên nhiều lĩnh vực quan trọng vì vậy ông thường được các chúa Nguyễn mời tham gia vào việc triều chính, tham mưu, hiến kế sách đánh bại các cuộc tiến công với phương châm đánh nhanh thắng nhanh của quân Trịnh, đè bẹp ý đồ thôn tính lãnh thổ phía Nam của chúa Trịnh. Với những đóng góp quan trọng đó, ông được nhiều đời chúa Nguyễn tin dùng, ngợi khen. Như trong chiến dịch quân Nguyễn đánh bắt Hàn Tiến (tướng Trịnh), một viên tướng có nhiều tội ác với nhân dân, Nguyễn Hữu Dật hiến kế sách được chúa Hiền khen: "Lời khanh bàn luận mưu kế thật màu nhiệm, dẫu quỷ thần cũng khó lường. Quả là diệu thuật biến hóa vô cùng dẫu là với Trương Lương đời Hán, Lưu Bá Ôn đời Minh cũng khó sánh kịp". Thời chúa Hiền khi có việc quốc gia đại sự, chúa thường mời Nguyễn Hữu Dật vào bàn bạc. Ông bày mưu, hiến kế, ai nấy đều khâm phục, chúa rất vừa ý. Các chúa Nguyễn luôn tin tưởng vào tài trí Nguyễn Hữu Dật, có một lần, sau khi đọc xong bức thư ông gửi Hiền Vương khi tình hình chiến trận diễn ra nguy cấp tại lũy Trấn Ninh trong trận đánh lớn năm 1672 đã nói: "Chiêu Vũ từ khi làm tướng đem quân đi đánh giặc đến nay, lập mưu đều đúng, định kế không sai, đã đánh là thắng, đã giữ là chắc, không thua kém các danh tướng thời xưa. Nay Chiêu Vũ đã hứa ta không còn phải lo nghĩ gì nữa". Sau khi Thuận Nghĩa Nguyễn Hữu Tiến tuổi già sức yếu xin về dưỡng bệnh, các tướng bàn luận tìm người thay thế cai quản đạo Lưu Đồn, nơi được xem có vị trí hết sức trọng yếu, vị tướng trấn thủ ở đây có quyền hạn ngang hàng với một vị nguyên soái, theo lời Chưởng doanh Yên Vũ thì "không ai xứng bằng Chiêu Vũ", sau đó Nguyễn Hữu Dật được các tướng lĩnh suy tôn lên thay Hữu Tiến làm Tiết chế đạo Lưu Đồn.

Trong cuộc đời làm tướng của ông không phải lúc nào cũng được thuận buồm xuôi gió, mặc dù ở ông một con người có nhiều tài năng, đức độ, có nhiều công lao đóng góp cho đất nước, cho nhân dân trên nhiều lĩnh vực. Sống bên cạnh ông phần lớn là những người tâm huyết rất quý trọng ông nhưng cũng có những người ganh đua, ghen ghét ông bởi ông luôn được các chúa Nguyễn sủng ái, tin dùng, số người này tuy không nhiều nhưng cũng mấy phen làm cho ông điêu đứng. Sau chiến thắng năm Mậu Tý năm 1648, Nguyễn Hữu Dật được chúa Nguyễn là Hiền Vương thăng lên chức Cai cơ kiêm Ký lục trấn thủ dinh Bố Chính. Theo sách Đại Nam thực lục tiền biên cho biết: năm Canh Dần (1650), Dật thường ra lệnh cho các tướng sỹ ngụy trang, mặc quần áo và mang cờ xí của Bắc Hà, muốn làm rối quân Trịnh. Lại làm thư trá hàng đưa cho bên Trịnh, hẹn làm nội ứng, nhưng chưa kịp báo cho chúa biết. Tôn Thất Tráng vì có hiềm khích với Dật, bèn đem việc ấy dèm pha với chúa. Chúa sai bắt Dật giam vào ngục. Ở trong ngục ông viết tập thơ "Hoa Văn cáo thị", nói rõ tấm lòng ngay thẳng của mình, bày tỏ nỗi oan khuất. Chúa đọc tập thơ và ra lệnh thả ông, ông lại được phục hồi chức cũ và sai làm tướng. Một lần khác, sau khi tiến quân ra vùng đất Bắc Bố Chính, đánh chiếm được phần lãnh thổ 7 huyện của chúa Trịnh, biết ông là vị tướng tài giỏi, có uy tín lớn trong quân Nguyễn nên chúa Trịnh tìm cách mua chuộc. Trịnh Tạc sai người mang một gói trân châu, 5 khối vàng mã đề và mật thư vào đưa cho nguyễn Hữu Dật để dụ hàng, ông sai người đem thư và đồ vật báo lên chúa Nguyễn Phúc Tần, sau đó chúa vẫn tin dùng ông. Nhưng trong nội bộ tướng lĩnh quân Nguyễn đã có sự bất hòa, nghi kỵ nhau mà tiêu biểu là giữa ông và tướng Nguyễn Hữu Tiến xung quanh việc ông được chúa Nguyễn Phúc Tần cho mời riêng họp bàn việc cơ mật và được tặng quà. Sự bất đồng trong việc đối xử với những "kẻ phản loạn" trong nội bộ lực lượng quân Nguyễn. Việc tiếp tục tiến đánh quân Trịnh ở Nghệ An... đã làm hai người nghi kỵ lẫn nhau. Sử sách thời nhà Nguyễn đều có ghi chép lại việc Thuận Nghĩa Nguyễn Hữu Tiến ngầm cho các cánh quân rút về phía Nam Hoàng Sơn, không báo cho Chiêu Vũ biết lệnh rút lui mà vẫn hạ lệnh cho ông tiếp tục tấn công quân Trịnh... Những điều đó đều không làm ông nhụt chí tấn công kẻ thù và ông luôn nhận được sự quan tâm, tin dùng của các chúa Nguyễn. Sự kính trọng, phục tùng và yêu mến của tướng sỹ và nhân dân, và ngay cả phía đối phương cũng có nhiều người thán phục, nể trọng ông.  

Có thể nói rằng, các chúa Nguyễn đã không lầm khi đặt Nguyễn Hữu Dật ở vào vị trí tiền tiêu, tiên phong trong cuộc chiến tại vùng đất Nam Bố Chính. Từ việc giao cho ông trông coi xây đắp thành lũy và sau này ông lại là người hiến kế để bổ sung, hoàn thiện hệ thống chiến lũy đủ sức chống đỡ mọi cuộc tấn công của kẻ thù. Chúng ta thấy ông có vai trò quan trọng trong rất nhiều chiến dịch đánh lớn vào Nam của quân Trịnh, với cách dùng binh táo bạo, linh hoạt, chủ động chớp thời cơ có lợi để phản công kẻ thù mà phần lớn quân Nguyễn đều giành thắng lợi.

 Ngoài vai trò của một vị tướng cầm quân tài giỏi trên chiến trường, ông còn là vị quân sư có nhiều mưu lược trong việc phò giúp các chúa Nguyễn thực hiện công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước.  Đến nay nguồn tài liệu về vấn đề này còn quá ít nên chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn trong việc đánh giá vai trò của ông trên lĩnh vực này. Qua sử sách và những câu chuyện lưu truyền trong dân gian ta còn thấy ông là một con người trung hiếu, độ lượng, biết quý trọng, yêu thương tướng sỹ, nhân dân, có thái độ khoan dung với mọi người, vì vậy trong dân gian ông được gọi là Bồ Tát.

Nguyễn Hữu Dật, một người con của quê hương Quảng Bình mà tên tuổi gắn liền với những chiến tích trong cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn vào hồi thế kỷ XVII, gắn liền với những chiến lũy (lũy Thầy) nổi tiếng mà kẻ thù nhiều phen khiếp sợ. Với những công lao và đóng góp to lớn của mình trong lịch sử dân tộc, ông xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của những tướng lĩnh tài giỏi, bậc khai quốc công thần và các danh nhân đất nước.  
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